




Chủ hộ: Ông Vũ Lê Thoả và bà Lê Thị Xuân Nhân khẩu: 6
Địa chỉ:

1. Bà: Nguyễn Thị Mai
2. Ông: Hồ Thái Bình Phó Trưởng phòng KT, HT&ĐT, Thành viên;
3. Ông: Lê Đăng Hiệp
4.
5. Ông: Nguyễn Trọng Tài
6. Ông: Nguyễn Hoàng Sơn
7. Ông: Nguyễn Đình Tuấn Cán bộ Hội đồng BT, HT&TĐC, Thành viên.

      Căn cứ Công văn số 43/TK-NN ngày 23/4/2025 của Chi cục thống kê thị xã Hoàng Mai về việc cung cấp số liệu 
năng suất cây trồng hàng năm;
      Căn cứ Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Hoàng Mai về tình hình kinh tế - xã hội 
năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Khối 7, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

Phó chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng;

Bà: Phan Thị Ngọc Thùy Chuyên viên phòng KT, HT&ĐT, Thành viên;

Chuyên viên phòng KT, HT&ĐT, Thành viên;

      Căn cứ Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về Ban hành quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
      Căn cứ Quyết định số 82/2025/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của UBND tỉnh Nghệ An quy định các loại giấy tờ khác 
về quyền sử dụng đất; hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, giao đất nông nghiệp; điều kiện tách thửa, hợp thửa đổi với 
từng loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
      Căn cứ Bản đồ địa chính đo đạc bổ sung số 225c/2025/ĐĐBS/CTCPTVĐTXDCT1 do Công ty CP tư vấn đầu tư xây 
dựng Công trình 1 lập, được Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt ngày 02/12/2025;

Chuyên viên phòng KT, HT&ĐT, Thành viên;

      Căn cứ các Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Đơn 
giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

      Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật đất đai; số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 
thu hồi đất; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm định của chính quyền địa phương 02 cấp, 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

      Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An: số 41/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 về Ban hành Đơn giá bồi 
thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An;

      Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTĐGĐ ngày 17/01/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể phường Hoàng Mai 
về việc thông báo giá đất cụ thể dự án: Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam 
tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (vị trí 02);
      Căn cứ Công văn số 37/KTHTĐT ngày 18/01/2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai về việc 
cung cấp phương án giá đất để thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
      Căn cứ Báo cáo số 29/BC-STC ngày 05/01/2026 của Sở Tài chính về việc báo cáo giá trị trường tháng 12 năm 2025, 
quý IV năm 2025 và năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

      Căn cứ Luật đất đai ngày 18/01/2024;

      Căn cứ Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc quy định Bảng giá đất 
các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
Do thu hồi đất để thực hiện GPMB dự án: Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc 

– Nam tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (vị trí 02)

Chuyên viên phòng KT, HT&ĐT, Thành viên;

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hôm nay, ngày         tháng     năm 2026
       Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt 
tốc độ cao trên trục Bắc – Nam tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (vị trí 02) xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về 
đất và tài sản trên đất tại khu đất bị thu hồi cho:



I. GIÁ TRỊ CÁC LOẠI ĐẤT THU HỒI:

TT Thửa
Diện tích 
TH (m2)

Đơn giá 
(đ/m2)

Thành tiền (đ)

1 LUC TBĐ: 75 543 349,4
73.000

25.506.000

349,40 25.506.000
II. GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN TRÊN ĐẤT:

TT Năng 
suất

Diện tích 
trồng 
(m2)

Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính

Đơn giá 
(đ) Thành tiền (đ)

A 0

B 2.145.000

1 0,6461 349,40 225,75 kg 9.500 2.145.000

III. TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG:
TT S  ố tiền(đ)

A 25.506.000

B 2.145.000

1 0

2 2.145.000

27.651.000
IV. PHẦN HỖ TRỢ: 67.212.000

1 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:
m² x 2 x 73.000 51.012.000           

2 Hỗ trợ ổn định đời sống: (Thu hồi 38,93%)
6 khẩu x 6 tháng x 30kg gạo x15.000 16.200.000           

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 94.863.000
Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, tám trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn

V. Ý KIẾN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN:

Hạng mục Số lượng, diện tích

Tiền đất

Tài sản trên đất

Vật kiến trúc

Cây cối, hoa màu:

Tổng cộng:

349,4                     

     Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm hồ sơ để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu tái định cư 
phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (vị trí 02) 
trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định./.

…………………………………………………………………………………………………………….
ĐẠI DIỆN CHỦ SỬ DỤNG

      Căn cứ vào biên bản kiểm kê hiện trạng và các chế độ chính sách bồi thường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư để thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam tại phường 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (vị trí 02) xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của chủ hộ trên như sau:

Loại đất

Cộng:

Tên hạng mục

Vật kiến trúc

Cây cối, hoa màu:

Lúa

…………………………………………………………………………………………………………….



Lê Đăng Hiệp
Chuyên viên phòng 

KT, HT & ĐT

Nguyễn Hoàng Sơn
Chuyên viên phòng

KT, HT & ĐT

Hồ Thái Bình
Phó Trưởng phòng 

KT, HT & ĐT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC 

BẮC – NAM TẠI PHƯỜNG HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (VỊ TRÍ 02)

Phan Thị Ngọc Thùy Nguyễn Trọng Tài Nguyễn Đình Tuấn
Chuyên viên phòng 

KT, HT & ĐT
Chuyên viên phòng 

KT, HT & ĐT
Cán bộ HĐ GPMB

Nguyễn Thị Mai
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HOÀNG MAI



TT Họ và tên Địa chỉ
Diện tích
đất TH

(m2)
 Tiền đất  Vật kiến trúc  Cây cối, hoa 

màu 

 Hỗ trợ 
chuyển đổi nghề 

nghiệp 

 Hỗ trợ ổn định 
đời sống Hỗ trợ khác Tổng tiền  Lý do chưa phê duyệt 

1 Ông Vũ Lê Thoả và bà 
Lê Thị Xuân Khối 7 349,4            25.506.000                     -             2.145.000             51.012.000 16.200.000            94.863.000             

Tổng 349          25.506.000          -                 2.145.000         51.012.000            16.200.000            -                   94.863.000             -                          

(Kèm theo Biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ ngày       tháng 6 năm 2026 )

UBND PHƯỜNG HOÀNG MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BT, HT & TĐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN: KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC 
BẮC – NAM TẠI PHƯỜNG HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (VỊ TRÍ 02) 

  (DANH SÁCH 05 HỘ CHƯA PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN) 
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